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I. Dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài

STT
Tên doanh nghiệp/nhà 

đầu tư
Mã số Nội dung kiểm tra Niên độ

Thời gian thực 

hiện, hoàn thành

1
Công ty TNHH Đồ chơi 

VietMei
0201790855

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư Dự án sản xuất 

đồ chơi VietMei (Việt Nam)

2025 Quý II/2025

2
Công ty TNHH Charter 

Link Logictics Việt Nam
0202216347

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư Dự án Charter 

Link Logistics Việt Nam 

2025 Quý II/2025

3
Công ty TNHH Sản xuất 

Finehau Việt Nam
0202005586

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư Dự án sản xuất 

Finehau Việt Nam II

2025 Quý II/2025

4
Công ty TNHH Glgnet 

Electronics Việt Nam
0202244859

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư Dự án sản xuất 

linh kiện điện tử công nghệ cao GLGNET

2025 Quý III/2025

5 Công ty TNHH Utoys Vina 0202238710

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư Dự án Utoys 

Vina

2025 Quý IV/2025

6
Công ty TNHH Văn phòng 

phẩm Quốc tế 
0200990273

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư Dự án sản xuất 

văn phòng phẩm

2025 Qúy II/2025

7
Công ty TNHH Chiyoda 

Việt Nam 
0201352227

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư DỰ ÁN LÔ A 

CỦA DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ VEN 

SÔNG

2025 Quý III/2025

B. PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CHỦ TRÌ
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STT
Tên doanh nghiệp/nhà 

đầu tư
Mã số Nội dung kiểm tra Niên độ

Thời gian thực 

hiện, hoàn thành

8
Công ty TNHH Xuất nhập 

khẩu Animex VinaKhodka
0201806921 

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư Dự án thực hiện 

quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu hàng hóa

2025 Quý II/2025

9

CÔNG TY TNHH 

CENTRAL AGRO 

IMPORT EXPORT

0201861859

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư DỰ ÁN XUẤT 

NHẬP KHẨU CENTRAL AGRO

2025 Quý II/2025

10

CÔNG TY TNHH QUẢN 

LÝ CÔNG TRÌNH QUỐC 

TẾ XÂY DỰNG DUỆ 

THẦN

0201856471

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư DỰ ÁN TƯ 

VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH QUỐC 

TẾ XÂY DỰNG DUỆ THẦN

2025 Quý II/2025

11

Công ty cổ phần mậu dịch 

Quốc tế REXXAM (tên cũ 

Công ty cổ phần Mậu dịch 

quốc tế Long Tường)

0201859183 

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư DỰ ÁN PHÂN 

PHỐI SẢN PHẨM CON MEN

2025 Quý II/2025

12
Công ty TNHH Công nghệ 

Đông Thành Việt Nam
0202136148

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư Công ty TNHH 

Công nghệ Đông Thành Việt Nam

2025 Quý II/2025

13
Công ty Cổ phần Du lịch 

Quốc tế Go Happy
0202213360

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư DỰ ÁN DU 

LỊCH QUỐC TẾ GO HAPPY

2025 Quý III/2025

14
Công ty TNHH in ấn, đóng 

gói Vũ Hân Việt Nami 
0201816824 

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư
2025 Quý II/2025

15
Công ty TNHH Kunjek 

Cage No1 Việt Nam
0202048043 

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư
2025 Quý III/2025
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STT
Tên doanh nghiệp/nhà 

đầu tư
Mã số Nội dung kiểm tra Niên độ

Thời gian thực 

hiện, hoàn thành

16

Công ty Công ty TNHH 

công nghiệp chính xác 

BOYA 

0202220625 

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư Công ty TNHH 

công nghiệp chính xác BOYA 

2025 Quý III/2025

17
Công ty Greatwall 

Shipping Việt Nam
0202224073

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư Công ty 

Greatwall Shipping Việt Nam

2025 Quý IV/2025

18
Công ty TNHH Praxis 

Automation Việt Nam
0202195305

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư Công ty TNHH 

Praxis Automation Việt Nam

2025 Quý IV/2025

19

CÔNG TY TNHH CHUỖI 

CUNG ỨNG QUỐC TẾ 

TÂN HOA VIỄN

0202249864 

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư CÔNG TY 

TNHH CHUỖI CUNG ỨNG QUỐC TẾ TÂN 

HOA VIỄN

2025 Quý II/2025

20
CÔNG TY TNHH 

DALKOM FACTORY
0202243478

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư CÔNG TY 

TNHH DALKOM FACTORY

2025 Quý III/2025

21

CÔNG TY TNHH 

TOGETHER GLOBAL 

LINES (VIỆT NAM)

0202242435

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư CÔNG TY 

TNHH TOGETHER GLOBAL LINES (VIỆT 

NAM)

2025 Quý II/2025

22

CÔNG TY TNHH VẬT 

LIỆU MỚI 

REGALCRAFT

0202235942

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư DỰ ÁN KHOA 

HỌC & CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI 

REGALCRAFT

2025 Quý II/2025

23
Công ty TNHH Cơ Điện 

Zilong Việt Nam
0202257079

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư DỰ ÁN 

ZILONG VIỆT NAM

2025 Quý II/2025
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STT
Tên doanh nghiệp/nhà 

đầu tư
Mã số Nội dung kiểm tra Niên độ

Thời gian thực 

hiện, hoàn thành

24
CÔNG TY TNHH 

BINGCHUN VIỆT NAM
0202237386

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư DỰ ÁN  CÔNG 

TY TNHH BINGCHUN VIỆT NAM

2025 Quý III/2025

25
Công ty TNHH Y.Lin 

Electronics (Việt Nam)
0202253652

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư DỰ ÁN CÔNG 

TY TNHH Y.LIN ELECTRONICS (VIỆT NAM)

2025 Quý III/2025

26
Công ty TNHH Trantest 

Enterprise (Việt Nam)
0202231377

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư DỰ ÁN CÔNG 

TY TNHH TRANTEST ENTERPRISE (VIỆT 

NAM)

2025 Quý II/2025

27
CÔNG TY TNHH 

TEYANG VIỆT NAM
0202248758

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư DỰ ÁN CỦA 

CÔNG TY TNHH TEYANG VIỆT NAM

2025 Quý II/2025

28

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

CHENGYU

0202259830

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư DỰ ÁN CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG MẠI CHENGYU

2025 Quý III/2025

29

Công ty TNHH Kỹ thuật 

động lực Brighton Việt 

Nam

0201725013

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư Dự án Công ty 

TNHH Kỹ thuật động lực Brighton Việt Nam

2025 Quý III/2025

30
Công ty TNHH V&L 

Packaging Việt Nam
0201297826

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư Dự án Công ty 

TNHH V&L Packaging Việt Nam

2025 Quý IV/2025
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STT
Tên doanh nghiệp/nhà 

đầu tư
Mã số Nội dung kiểm tra Niên độ

Thời gian thực 

hiện, hoàn thành

31

Công ty TNHH Thương 

mại Quốc tế Qingdao 

Wuzheng

0202220784
Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư
2024-2025 Quý II/2025

32
Công ty TNHH Sunmax 

Việt Nam
0200822504

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư Dự án sản xuất, 

gia công găng tay xuất khẩu

2023-2025 Quý II/2025

33
Công ty TNHH Shine Luh 

Industrial Việt Nam
0201616889

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư Dự án sản xuất 

phụ kiện giày

2023-2024 Quý IV/2025

34
Công ty TNHH MK TECH 

VINA
0201979674

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư DỰ ÁN MK 

TECH VINA

2023-2025 Quý IV/2025

35
Công ty TNHH Quest 

Planning Việt Nam
0201800373

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư TRUNG TÂM 

SAKURA VIỆT NAM

2023-2025 Quý IV/2025

36
CÔNG TY TNHH ĐẠT 

AN HẢI PHÒNG
04201911401

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư Dự án Công ty 

TNHH Đạt An Hải Phòng

2023-2024 Qúy IV/2025

37
Công ty TNHH Phoenic 

Inox 
0201892737

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư Dự án Phoenic 

Inox

2023-2024 Quý II/2025

38

CÔNG TY TNHH THIẾT 

BỊ TIẾT KIỆM NĂNG 

LƯỢNG VIỆT NAM 

0201719789

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư CÔNG TY 

TNHH THIẾT BỊ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG 

VIỆT NAM

2022-2025 Quý III/2025
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STT
Tên doanh nghiệp/nhà 

đầu tư
Mã số Nội dung kiểm tra Niên độ

Thời gian thực 

hiện, hoàn thành

39
Công ty TNHH Thương 

mại JK Global 
0201964734

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư DỰ ÁN THỰC 

HIỆN QUYỀN NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

2022-2025 Quý III/2025

40
Công ty TNHH một thành 

viên phôi thép Úc 
0200783862

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư Dự án Nhà máy 

sản xuất phôi thép

2022-2025 Quý II/2025

41
Công ty Sản xuất thép úc 

SSE 
0200373471

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư Dự án Nhà máy 

sản xuất phôi thép

2022-2025 Quý II/2025

42
Công ty TNHH Bông Hàn 

Quốc
0201292169

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư DỰ ÁN SẢN 

XUẤT BÔNG NHÂN TẠO PHỤC VỤ SẢN 

XUẤT CHĂN GA GỐI ĐỆM

2023 - 2025 Quý III/2025

43
Công ty TNHH Công 

nghiệp Sunshineone ASV
 0201735967

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư DỰ ÁN  MÁY 

LỌC NƯỚC KOUICHI

2023 - 2025 Quý III/2025

44
Công ty TNHH Sản xuất 

Pallet CS Việt Nam
0201764559

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư DỰ ÁN 

PALLET CS VIỆT NAM

2023 - 2025 Quý III/2025

45
CÔNG TY TNHH TOYO 

GLOBE VIỆT NAM
0201993196

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư DỰ ÁN ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI TOYO GLOBE VIỆT NAM

2023 - 2025 Quý III/2025

46
CÔNG TY TNHH DEER 

SMART VIỆT NAM
0202169658

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư  DỰ ÁN CÔNG 

TY TNHH DEER SMART VIỆT NAM

2023 - 2025 Quý III/2025
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STT
Tên doanh nghiệp/nhà 

đầu tư
Mã số Nội dung kiểm tra Niên độ

Thời gian thực 

hiện, hoàn thành

47
CÔNG TY TNHH STRRY 

EXPORTS
0202173911

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư DỰ ÁN ĐẦU 

TƯ  KINH DOANH THƯƠNG MẠI STRRY 

EXPORTS

2023 - 2025 Quý IV/2025

48

Chi nhánh công ty TNHH 

Seidensticker Việt Nam tại 

Hải Phòng

0800379281-

001

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư Chi nhánh công 

ty TNHH Seidensticker Việt Nam tại Hải Phòng

2024 - 2025 Quý IV/2025

49

Công ty Cổ phần Đồ chơi 

thông minh SUN VIGOR 

Việt Nam

0201966386

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư Công ty Cổ phần 

Đồ chơi thông minh SUN VIGOR Việt Nam

2024 - 2025 Quý II/2025

50

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN MAY 

QUỐC TẾ GLEECO VIỆT 

NAM

0201284471 

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư CÔNG TY 

MAY QUỐC TẾ GLEECO VN (CT TNHH May 

quốc tế Michelle VN cũ)

2024 - 2025 Quý IV/2025

51
Công ty TNHH Lichi Việt 

Nam
0201135783

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư Công ty TNHH 

Lichi Việt Nam

2024 - 2025 Quý IV/2025

52

Chi nhánh Công ty TNHH 

Miwon Việt Nam tại Hải 

Phòng

2600109933-

008

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư Chi nhánh Công 

ty TNHH Miwon Việt Nam tại Hải Phòng

2024 - 2025 Quý IV/2025

53

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ VẬT LIỆU GIÀY 

HAIDI VIỆT NAM

0202215248

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư DỰ ÁN NHÀ 

MÁY SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU GIÀY HAIDI 

VIỆT NAM

2024 - 2025 Quý III/2025
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STT
Tên doanh nghiệp/nhà 

đầu tư
Mã số Nội dung kiểm tra Niên độ

Thời gian thực 

hiện, hoàn thành

54 CÔNG TY TNHH RUITO 0202172594

Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh 

theo quy định pháp luật về đầu tư DỰ ÁN CÔNG 

TY TNHH RUITO

2023 - 2025 Quý III/2025

55

Hội Liên hiệp Phụ nữ 

thành phố (Chính phủ 

Ireland, Chính phủ Úc và 

Tổ chức nhân dân Úc vì Y 

tế, giáo dục và phát triển 

hải ngoại (APHEDA) là 

nhà tài trợ 

Kiểm tra tình hình triển khai các hoạt động của dự 

án theo Quyết định phê duyệt, tình hình quản lý và 

sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài Dự án 

Thúc đẩy bình đẳng giới- Tăng cường vai trò của 

nữ đại biểu dân cử trong công tác chính trị

2024-2025 Quý III/2025

56
Sở Giao thông vận tải 

(JICA là nhà tài trợ)

Kiểm tra tình hình triển khai các hoạt động của dự 

án theo Quyết định phê duyệt, tình hình quản lý và 

sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài Dự án 

Khảo sát thị trường về mục tiêu phát triển bền 

vững của JICA về áp dụng công nghệ số vào hoạt 

động bảo trì và quản lý vòng đời hệ thống cầu tại 

Việt Nam

2024-2025 Quý IV/2025

57

Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật thành phố (Tổ chức The 

University of North 

Carolina UNC là nhà tài 

trợ)

Kiểm tra tình hình triển khai các hoạt động của dự 

án theo Quyết định phê duyệt, tình hình quản lý và 

sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài Dự án 

Nghiên cứu mở rộng chương trình tư vấn giảm 

uống rượu bia để dự phòng HIV tại Việt Nam, thử 

nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng theo cụm

2025 Quý III/2025

II. Dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài
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STT Tên doanh nghiệp/nhà đầu tư Mã số Nội dung kiểm tra Niên độ 
Thời gian thực 

hiện, hoàn thành

1 Công ty TNHH Đầu tư ô tô Hoa Mai 0201159470

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án Nhà máy 

sản xuất, lắp ráp ô tô; sản xuất linh kiện, phụ tùng ô 

tô

2018-2025 Quý II/2025

2 Công ty cổ phần thành viên Samnec 2 0203004885
Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án Trung tâm 

thương mại điện máy Samnec 2
2012-2025 Quý II/2025

3 Tập đoàn Vingroup - Công ty CP 0101245486

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án Khu vui 

chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ 

Yên

2023-2025 Quý II/2025

4
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH 

VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
0200117929

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án khu đô thị 

mới Hoàng Huy Green River tại xã Hoa Động, 

huyện Thủy Nguyên

2020-2025 Quý II/2025

5 Công ty Cổ phần Trung Thủy 0200605838

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án xây dựng 

mở rộng nhà máy sản xuất đồ gỗ nội thất cao cấp, 

tiêu thụ nội địa và xuất khẩu

2015-2025 Quý II/2025

6 Công ty TNHH Giấy Việt Úc 0201075460
Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án  đầu tư xây 

dựng cơ sở sản xuất giấy Việt Úc
2013-2025 Quý II/2025

7
Công ty cổ phần thép và vật tư Hải 

Phòng
0203000060

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án  Nâng công 

suất nhà máy sản xuất cáp thép; dây chuyền sản 

xuất dây cáp thép mã kẽm nóng và dây hàn điện 

bảo vệ khí Co2

2007-2025 Quý II/2025

8 Xí nghiệp tư nhân Quang Đạm 01119
Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án  Xây dựng 

văn phòng, xưởng sản xuất cơ khí và kho bãi
2007-2025 Quý II/2025

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-STC ngày        /          /2025 của Sở Tài chính)

A. PHÒNG KINH TẾ NGÀNH CHỦ TRÌ

SỞ TÀI CHÍNH
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9
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 

Nam Bắc
02121000340

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án Cầu cảng 

chuyên dùng và bãi tập kết VL hàng hóa
2008-2025 Quý II/2025

10
Công ty Cổ phần thương mại và xuất 

nhập khẩu Hà Thắng
8363230816

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án  bãi đỗ xe 

tĩnh kết hợp với dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe ô 

tô và văn phòng làm việc

2016-2025 Quý II/2025

11 Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh 5700239963
Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án xây dựng 

bến phà du lịch Gia Luận, Cát Hải
2008-2025 Quý II/2025

12

Công ty cổ phần Thanh niên Hải Phòng 

(được đổi tên từ Công ty TNHH một 

thành viên Thanh Niên)

0200170961
Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án Khai thác 

mỏ đất làm vật liệu san lấp
2012-2025 Quý II/2025

13
Công ty CP đầu tư hạ tầng Khu công 

nghiệp Tiến Phát
0202030857

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án đầu tư xây 

dựng và kinh doanh, vận hành, quản lý công trình 

kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tiên 

Cường II, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

2022-2025 Quý II/2025

14 Công ty cổ phần xây dựng Đức Hùng 02121000045

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án Xây dựng 

nhà máy đóng mới, sửa chữa tàu có trọng tải dưới 

2000tấn và khu dịch vụ an toàn sông biển

2007-2025 Quý II/2025

15
Công ty TNHH thương mại và đầu tư 

Thanh Hương
0104372242

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án Xây dựng, 

quản lý, kinh doanh khai thác chợ Nam Hải và bãi 

đỗ xe

2012 -2025 Quý II/2025

16 Công ty CP Điện tử Tin học Viễn thông 0200585282
Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án Xây dựng 

khu nhà ở thương mại
2014-2025 Quý II/2025

17
Công ty TNHH Công nghệ

 Giang Sơn Việt Nam
0201261361

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án đầu tư xây 

dựng Cơ sở bảo quản nông sản, thủy sản
2016-2025 Quý II/2025

18 Công ty Cổ phần Quang Huy 0200429131
Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án Nhà máy 

luyện phôi thép
2018-2025 Quý II/2025

19
Công ty cổ phần thương mại và xây dựng 

Minh Sơn
0203000707

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án Bãi tập kết 

và sản xuất cấu kiện bê tông
2009-2025 Quý III/2025

20 Công ty cổ phần toàn dân lập 0203002488

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án nhà máy 

sx, lắp ráp thiết bị điện, điện gia dụng và phương 

tiện vận tải bộ

2008-2025 Quý III/2025
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21 Công ty TNHH Lam Sơn 0200145394
Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án đầu tư xây 

dựng Cơ sở sản xuất đồ mộc và kinh doanh kho bãi
2014-2025 Quý III/2025

22
Công ty xuất nhập khẩu và vật tư tàu 

thủy
0200169116

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án Xây dựng 

hạ tầng cơ sở khu công nghiệp tàu thủy An Hồng
2010-2025 Quý III/2025

23
Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải 

miền Bắc
0200640769

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án Xây dựng 

Trạm Quản lý luồng Vật Cách và khu sửa chữa bảo 

dưỡng phương tiện thiết bị, phao báo hiệu hàng hải

2018-2025 Quý III/2025

24
Công ty TNHH thương mại XNK đầu tư 

phát triển Quang Tùng
0201914500

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án Nhà xưởng 

sản xuất lông vũ thiên nhiên
2019-2025 Quý III/2025

25
Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ 

thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1
0202047219

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án đầu tư xây 

dựng nhà ở thương mại tại khu Quai Chảo, thôn 

Trạm Bạc, xã Lê Lợi, huyện An Dương

2014-2025 Quý III/2025

26
Công ty TNHH một thành viên tổng công 

ty công nghiệp tàu thuỷ Nam Triệu
0204000307

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án Trụ sở 

công ty vận tải biển Nam Triệu
2008-2025 Quý III/2025

27
Dự án đầu tư xây dựng cảng Vinalines 

Đình Vũ
2482/QĐ-UBND

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án đầu tư xây 

dựng cảng Vinalines Đình Vũ
2017-2025 Quý III/2025

28
Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại 

Nam Hà Nội
0105456174

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án Dự án Khu 

nhà ở tại phường Minh Đức, quận Đồ Sơn
2021-2025 Quý III/2025

29
Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 

Newland
0202177384

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án  phát triển 

nhà ở, chỉnh trang đô thị tại số 80 Hạ Lý, phường 

Hạ Lý, quận Hồng Bàng

2022-2025 Quý III/2025

30
Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng Khu công 

nghiệp TPA Land Việt Nam
0108771431

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án  đầu tư xây 

dựng và kinh doanh, vận hành, quản lý công trình 

kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Đại 

Thắng, huyện Tiên Lãng

2022-2025 Quý III/2025

31
Công ty CP Thương mại Đầu tư Phúc 

Hưng
0200818096

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án Trung tâm 

thương mại, khách sạn cao cấp
2011-2025 Quý III/2025

32
Công ty cổ phần cơ khí thương mại và 

xây dựng Hải Phòng
0203001988

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án Nhà máy 

đóng tàu
2009-2025 Quý III/2025
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33 Công ty TNHH Vạn Phong 0200173384 Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án Siêu thị ôtô 2007-2025 Quý IV/2025

34 Hợp tác xã Nam Phong 021507000013
Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án  đầu tư xây 

dựng Khu dịch vụ hậu cần sau cảng
2018-2025 Quý III/2025

35
Công ty cổ phần vận tải và dầu khí Diên 

Hồng
0203000290

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án Xây dựng 

kho bãi Container
2007-2025 Quý III/2025

36
Công ty Cổ phần Nhựa Cao Su Hải 

Phòng
0200566836

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án  Nhà máy 

sản xuất hạt nhựa tổng hợp
2019-2025 Quý III/2025

37
Công ty TNHH xây dựng 

 Hoàng Lộc
0200767483

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án  Đầu tư xây 

dựng Tòa nhà Dịch vụ - Văn phòng
2017-2025 Quý III/2025

38 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đăng Khoa 0202149299

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án đầu tư hạ 

tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Quang Phục tại xã 

Quang Phục, huyện Tiên Lãng

2023-2025 Quý III/2025

39 Công ty CP giống gia cầm Lượng Huệ 0203002393

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án đầu tư xây 

dựng cơ sở giết mổ gia cầm Lượng Huệ tại xã Hồng 

Phong, huyện An Dương

2014-2025 Quý IV/2025

40
Công ty TNHH 

Trang Thành
02121000251

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án Khách sạn, 

văn phòng cho thuê
2009-2025 Quý IV/2025

41 Công ty cổ phần ACS Việt Nam 0200124348
Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án đầu tư Tòa 

nhà đa năng ACS
2021-2025 Năm 2025

42
Trung tâm dịch vụ và phát triển du lịch 

thị xã Đồ Sơn

QĐ số 53/QĐ-UB 

ngày 09/4/2003 của 

UBND quận Đồ Sơn

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án Trung tâm 

ẩm thực
2007-2025 Quý II/2025

43 Trường PTTH dân lập Kiến Thụy
Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án  đầu tư xây 

dựng mở rộng trường THPT dân lập Kiến Thuỵ
2007-2025 Quý II/2025

44
Trung tâm dịch vụ kỹ thuật phát thanh 

truyền hình Hải Phòng

QĐ số 1015/QĐ-

UBND ngày 

19/6/1999 của UBND 

thành phố

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án đầu tư 

mạng truyền hình cáp Hải Phòng
2008-2025 Quý II/2025

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án xây dựng 

tuyến cáp treo Phù Long - Cát Bà
2017-2025 Quý II/2025

45 Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà 0201755057
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Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án xây dựng 

khu cảng hàng hóa, bến phà, bến tàu khách, nhà 

máy sản xuất các sản phẩm du lịch, khu dịch vụ hậu 

cần du lịch tại huyện Cát Hải, Hải Phòng

2016-2025 Quý II/2025

46
Công ty cổ phần viện mắt quốc tế Việt - 

Nga Hải Phòng
0202049199

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án Bệnh viện 

mắt quốc tế Việt - Nga Hải Phòng
2023-2025 Quý II/2025

47
Công ty cổ phần thương mại đầu tư Tân 

Hương
0200389584

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án Đầu tư xây 

dựng khách sạn ImperialBoat
2008-2025 Quý II/2025

48
Công ty cổ phần phát triển việc làm và 

hỗ trợ người khuyết tật An Tuấn
0200729946

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án xây mở 

rộng cơ sở may và đào tạo nghề cho người khuyết 

tật

2019-2025 Quý III/2025

49 Công ty TNHH giáo dục quốc tế 020200330
Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án  đầu tư xây 

dựng trường mầm non tư thục ABC
2007-2025 Quý III/2025

50
Công ty TNHH Thương mại Du lịch và 

Dịch vụ Hoa Phượng
0200441410

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án Trung tâm 

tư vấn du lịch kết hợp nhà hàng, khách sạn
2017-2025 Quý III/2025

51
Công ty CP Đầu tư phát triển dịch vụ 

Trường Thịnh
0201275727

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án  đầu tư xây 

dựng phòng khám tổng hợp và dịch vụ bán buôn 

dụng cụ y tế

2023-2025 Quý III/2025

52 Trường cao đẳng nghề Duyên Hải

QĐ số 259/QĐ-

BLĐTBXH ngày 

15/12/2007 của Bộ 

Lao động - Thương 

bình và Xã hôi

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án đầu tư xây 

dựng mở rộng trường cao đẳng nghề Duyên Hải
2008-2025 Quý III/2025

53
Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ 

Hồng Ngọc
0200731060

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án đầu tư xây 

dựng Khu vui chơi giải trí công Hồ Phương Lưu
2021-2025 Năm 2025

54 Công ty TNHH Thương mại Quốc Hưng 0200512051
Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án đầu tư 

"Khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng"
2022-2025 Năm 2025

55 Công ty cổ phần may Hoa Phượng 0200587466

Kiểm tra tình hình hoạt động của Dự án đầu tư 

Xưởng sản xuất hàng may mặc, đồ mộc dân dụng 

và cơ sở dạy nghề truyền thống 

2021-2025 Năm 2025

45 Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà 0201755057
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STT Tên doanh nghiệp/nhà đầu tư Mã số Nội dung kiểm tra Niên độ 

1
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG 

MINH
0201173059

Kiểm tra việc góp vốn điều lệ theo nội dung 

đăng ký tăng vốn điều lệ
Năm 2022

2
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT GIẤY MỸ 

HƯƠNG
0202033618

Kiểm tra việc góp vốn điều lệ theo nội dung 

đăng ký tăng vốn điều lệ
Năm 2022

3
CÔNG TY TNHH BẮC VƯƠNG CN HẢI 

PHÒNG
0202016299

Kiểm tra việc góp vốn điều lệ theo nội dung 

đăng ký tăng vốn điều lệ
Năm 2022

4
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI H&H
0202154186

Kiểm tra việc góp vốn điều lệ theo nội dung 

đăng ký thành lập doanh nghiệp
Năm 2022

5
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ HÙNG CHUYÊN
0201734593

Kiểm tra việc góp vốn điều lệ theo nội dung 

đăng ký tăng vốn điều lệ
Năm 2022

6 CÔNG TY CỔ PHẦN VINAS 0202055805
Kiểm tra việc góp vốn điều lệ theo nội dung 

đăng ký tăng vốn điều lệ
Năm 2022

7
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIANG 

SƠN- HP
0202157959

Kiểm tra việc góp vốn điều lệ theo nội dung 

đăng ký thành lập doanh nghiệp
Năm 2022

8 CÔNG TY TNHH CHUO VIỆT NAM 0201352192
Kiểm tra việc góp vốn điều lệ theo nội dung 

đăng ký tăng vốn điều lệ
Năm 2023

9
CÔNG TY TNHH TÂN NHẬT MINH 

PETROLEUM
0202206483

Kiểm tra việc góp vốn điều lệ theo nội dung 

đăng ký thành lập doanh nghiệp
Năm 2023

10 CÔNG TY TNHH TÂN NHẬT MINH PORT 0202206518
Kiểm tra việc góp vốn điều lệ theo nội dung 

đăng ký thành lập doanh nghiệp
Năm 2023

11
CÔNG TY TNHH TÂN NHẬT MINH 

INDUSTRIAL ZONE
0202206437

Kiểm tra việc góp vốn điều lệ theo nội dung 

đăng ký thành lập doanh nghiệp
Năm 2023

12
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH 

CÁT BÀ PEARL
0202220008

Kiểm tra việc góp vốn điều lệ theo nội dung 

đăng ký thành lập doanh nghiệp và theo nội 

dung đăng ký tăng vốn điều lệ

Năm 2023

13
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHIỆP TÂY HẢI
0202209068

Kiểm tra việc góp vốn điều lệ theo nội dung 

đăng ký thành lập doanh nghiệp
Năm 2023

14 CÔNG TY TNHH  HW ENERGY 0202202175

Kiểm tra việc góp vốn điều lệ theo nội dung 

đăng ký thành lập doanh nghiệp và theo nội 

dung đăng ký tăng vốn điều lệ

Năm 2023

15
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VẬN TẢI & 

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BIỂN SAO ĐỎ
0202211194

Kiểm tra việc góp vốn điều lệ theo nội dung 

đăng ký thành lập doanh nghiệp
Năm 2023

C. PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CHỦ TRÌ
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STT Tên doanh nghiệp/nhà đầu tư Mã số Nội dung kiểm tra Niên độ 

16
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI 

PHÒNG
0201282851

Kiểm tra việc góp vốn điều lệ theo nội dung 

đăng ký tăng vốn điều lệ
Năm 2023

17 CÔNG TY CỔ PHẦN NEO FLOOR 0201576957
Kiểm tra việc góp vốn điều lệ theo nội dung 

đăng ký tăng vốn điều lệ
Năm 2023

18
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

NGŨ PHÚC
0202050109

Kiểm tra việc góp vốn điều lệ theo nội dung 

đăng ký tăng vốn điều lệ
Năm 2022

19 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH TTD 0202169785
Kiểm tra việc góp vốn điều lệ theo nội dung 

đăng ký thành lập doanh nghiệp
Năm 2022

20
CÔNG TY TNHH XUGUANG 

TECHNOLOGY (VIỆT NAM)
0202187061

Kiểm tra việc góp vốn điều lệ theo nội dung 

đăng ký thành lập doanh nghiệp
Năm 2023

21
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG 

NGHIỆP BẢN THIỆN
0202216139

Kiểm tra việc góp vốn điều lệ theo nội dung 

đăng ký thành lập doanh nghiệp
Năm 2023

22 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẾ THÀNH TÔ 0200851463
Kiểm tra việc góp vốn điều lệ theo nội dung 

đăng ký thành lập doanh nghiệp
Năm 2023

23 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG 0200372213
Kiểm tra việc góp vốn điều lệ theo nội dung 

đăng ký thành lập doanh nghiệp
Năm 2023

24
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THINKING (VIỆT 

NAM)
0202197454

Kiểm tra việc góp vốn điều lệ theo nội dung 

đăng ký thành lập doanh nghiệp
Năm 2023

25
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TỔNG HỢP 

THIÊN LỘC
0202195295

Kiểm tra việc góp vốn điều lệ theo nội dung 

đăng ký thành lập doanh nghiệp và theo nội 

dung đăng ký tăng vốn điều lệ

Năm 2023

26
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HẠ TẦNG 

SEMBCORP THỦY NGUYÊN
0202226169

Kiểm tra việc góp vốn điều lệ theo nội dung 

đăng ký thành lập doanh nghiệp
Năm 2023

27
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LIAN VIỆT 

NAM
0202210842

Kiểm tra việc góp vốn điều lệ theo nội dung 

đăng ký thành lập doanh nghiệp
Năm 2023

28 CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI - HOLDING 0202141500
Kiểm tra việc góp vốn điều lệ theo nội dung 

đăng ký thành lập doanh nghiệp
Năm 2022

29 CÔNG TY CỔ PHẦN TTD HOLDING 0202141518
Kiểm tra việc góp vốn điều lệ theo nội dung 

đăng ký thành lập doanh nghiệp
Năm 2022

30 CÔNG TY TNHH PG INVEST 0202088092
Kiểm tra việc góp vốn điều lệ theo nội dung 

đăng ký thành lập doanh nghiệp
Năm 2022
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Thời gian thực 

hiện, hoàn thành

Quý II/2025

Quý II/2025

Quý II/2025

Quý II/2025

Quý II/2025

Quý III/2025

Quý III/2025

Quý III/2025

Quý III/2025

Quý III/2025

Quý III/2025

Quý III/2025

Quý III/2025

Quý III/2025

Quý III/2025
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Thời gian thực 

hiện, hoàn thành

Quý III/2025

Quý III/2025

Quý IV/2025

Quý IV/2025

Quý IV/2025

Quý IV/2025

Quý IV/2025

Quý IV/2025

Quý IV/2025

Quý IV/2025

Quý IV/2025

Quý IV/2025

Quý II/2025

Quý II/2025

Quý III/2025
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